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THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƢỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 

* Trình tự thực hiện: 

- Người được trợ giúp pháp lý có căn cứ cho rằng người thực hiện trợ giúp 

pháp lý thuộc một trong các trường hợp không được tiếp tục thực hiện hoặc phải từ 

chối thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của 

Luật trợ giúp pháp lý thì làm đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý 

và gửi Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố, Chi nhánh của Trung 

tâm hoặc tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia 

trợ giúp pháp lý.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi 

người thực hiện trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành 

phố, Chi nhánh của Trung tâm, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ 

chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và 

nêu rõ lý do cho người được trợ giúp pháp lý và cử người khác thực hiện trợ giúp 

pháp lý.  

* Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; 

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; 

- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử. 

* Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

- Giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu thay đổi. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

* Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề 

nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

* Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh/thành phố, Chi nhánh của Trung tâm, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ 

giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời người được trợ 

giúp pháp lý về việc thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

* Phí, lệ phí: Không. 
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* Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Khi có căn cứ cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc một trong các 

trường hợp không được tiếp tục thực hiện hoặc phải từ chối thực hiện trợ giúp pháp 

lý, cụ thể như sau: 

- Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định của Luật trợ giúp pháp lý, trừ 

trường hợp đã chấp hành xong hình thức xử lý vi phạm và được thực hiện trợ giúp 

pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý; 

- Bị thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, 

Chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật; 

- Các trường hợp không được tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về 

tố tụng; 

- Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là 

các bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận khác đối với vụ việc tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng trong lĩnh 

vực dân sự; 

- Có căn cứ cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách 

quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý; 

- Có lý do cho thấy không thể thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý một cách 

hiệu quả, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (mẫu số 04-TP-TGPL,  

ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 

tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của 

Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ 

việc trợ giúp pháp lý). 

Căn cứ pháp lý:  

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ 

việc trợ giúp pháp lý. 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

bãi bỏ một số nội dung tại các thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-08-2017-tt-btp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-giay-to-tro-giup-phap-ly-371153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-12-2018-tt-btp-huong-dan-hoat-dong-nghiep-vu-quan-ly-chat-luong-vu-viec-tro-giup-phap-ly-381312.aspx
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- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ 

giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư 

số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý. 

----------/---------- 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-08-2017-tt-btp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-giay-to-tro-giup-phap-ly-371153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-12-2018-tt-btp-huong-dan-hoat-dong-nghiep-vu-quan-ly-chat-luong-vu-viec-tro-giup-phap-ly-381312.aspx
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

................, ngày ..... tháng ..... năm 20.....  

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƢỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 

 

 

Kính gửi:    .........................(1)............................ 

 

Tôi là (họ và tên): ........(2) ............... hoặc...............(3)....................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: ................................................... Giới tính: .....................................................   

Số CMND/Số thẻ căn cước công dân/Số định danh: …..…................................................................ 

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ........................................................................................................................................... 

Là người được trợ giúp pháp lý hoặc là người đại diện của người được trợ giúp pháp lý 

………(2)………….. đang được Ông/Bà …………..(4)………….......... trợ giúp pháp lý trong vụ 

việc....................................................................................................................................................... 

Căn cứ khoản 5 Điều 8 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp 

pháp lý với lý do sau đây: .................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): .................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị ................................................. 

 ................. (1) ................... xem xét thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.                                               

                                          NGƢỜI LÀM ĐƠN 
                                        (Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ) 

 

 

 

 

 

Chú thích: 
(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. 

(2): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý.  

(3): Họ và tên người đại diện của người được trợ giúp pháp lý. 

(4): Họ và tên người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

 

Mẫu số 04-TP-TGPL 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BTP) 

  


